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PHẦN 1: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔI TRƯỜNG KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG
1. Dự báo phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhu cầu nguồn nhân lực
Bước vào thế kỷ 21, khoa học và công nghệ đã có những phát triển mạnh mẽ với đòi hỏi cao của nền kinh tế tri thức. Cục diện chính trị và kinh tế trên thế giới đã có những thay đổi cơ bản. Xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa trong kinh tế và trên nhiều lĩnh vực khác là một thực tế khách quan. Sự toàn cầu hóa trong kinh tế tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia. Để phát triển kinh tế, các quốc gia đều phải cần đến nguồn nhân lực được đào tạo và đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao. Vì lẽ đó, nhiều nước đã coi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển. Giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng không chỉ cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ cho mỗi quốc gia mà còn cung cấp nguồn nhân lực xuất khẩu. Xu hướng toàn cầu hóa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục đại học đã tạo điều kiện cho nền giáo dục đại học Việt Nam phát triển, hội nhập. Đó là thời cơ nhưng cũng là thách thức lớn đối với giáo dục đại học nước nhà.

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa giáo dục, giáo dục cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 được xây dựng trên nền tảng triết lý: lấy học tập thường xuyên, học suốt đời làm nền tảng hướng tới xây dựng một “xã hội học tập”, với mục tiêu học để biết, học để làm, học để cùng sống với nhau và học để làm người. Triết lý giáo dục đó đã tạo ra sự đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Sự đổi mới đó đã tạo nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục từ quan niệm về chất lượng giáo dục, xây dựng nhân cách người học đến cách tổ chức hệ thống giáo dục. Nhà trường từ chỗ khép kín chuyển sang mở cửa rộng rãi, đối thoại với xã hội và gắn bó chặt chẽ với nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng. Phương pháp đào tạo ở trường đại học cũng đã có những thay đổi cơ bản từ chỉ truyền đạt tri thức độc thoại chuyển sang phân tích và tổng hợp. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ được xem là phúc lợi xã hội đã chuyển sang quan niệm là đầu tư phát triển.

Việt Nam là một nước nằm trong khu vực phát triển và năng động trên thế giới đang tham gia tích cực vào qúa trình hội nhập quốc tế. Sau khi gia nhập WTO, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao. Chính sách đổi mới đặc biệt là sự năng động về mặt kinh tế đã thu hút được sự đầu tư của nhiều nước trên thế giới. Sự cạnh tranh mạnh mẽ về mặt kinh tế đòi hỏi Việt Nam phải đào tạo nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó nguồn nhân lực cho lĩnh vực khoa học cơ bản phải được ưu tiên đầu tư.

Đảng và Chính phủ Việt Nam đã coi giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục được tăng dần. Công cuộc đổi mới giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu. Quy mô và cơ cấu đã có những thay đổi lớn. Công tác xã hội hóa giáo dục tăng quyền tự chịu trách nhiệm cho các trường đại học được thực hiện ngày càng có kết quả tốt. Khoa học cơ bản và công nghệ luôn được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển. Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020 của Nhà nước đã chỉ rõ “Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao”. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng nhấn mạnh “Phát triển khoa học và công nghệ phải đi ngay vào công nghệ hiện đại, chú trọng phát triển công nghệ cao để tạo đột phá. Phát triển khoa học tự nhiên theo hướng tập trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, phát triển công nghệ cao nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới. Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên, chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”. Có thể nói rằng hầu hết các lĩnh vực chuyên môn của trường đều gắn với chủ trương ưu tiên phát triển của Nhà nước và nhu cầu thực tế cấp bách của công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, nhu cầu về số lượng thì không lớn như một số lĩnh vực khác.

So với các nước trong khu vực, tỷ lệ sinh viên/1 vạn dân của Việt Nam còn khá thấp, song thực tế nhu cầu học đại học của người dân ngày càng tăng cao. Hiện nay, hệ thống giáo dục đại học mới chỉ đáp ứng chưa được 20% nhu cầu của xã hội. Mặt khác nhu cầu được học tập trong môi trường đào tạo chất lượng cao ngày một gia tăng. Số lượng sinh viên đi du học tự túc hoặc tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế tại Việt Nam ngày một nhiều.

   Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, giáo dục đại học nước nhà đang đứng trước những thách thức cực kỳ to lớn: khoảng cách giữa nước ta với những nước phát triển có thể càng gia tăng nếu không có những giải pháp khắc phục hữu hiệu, tình trạng chảy máu chất xám và ngoại tệ có thể nhiều thêm. Thực trạng này đòi hỏi nền giáo dục đại học phải có những đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc. Là một trường đại học đầu ngành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cần phải có những đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đó, không chỉ là một đơn vị cấp dưới thừa hành mà phải chủ động đề xuất các chính sách, giải pháp có tính sáng tạo trên nền tảng kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu khoa học hơn 50 năm qua.

2. Thực trạng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2.1 Thực trạng về cơ cấu tổ chức và công tác quản lý.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2183/TC ngày 4/6/1956 của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã thực sự xứng đáng là một cơ sở đào tạo đại học có uy tín về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà trường đã được giao quyền tự chủ cao và được ưu tiên đầu tư phát triển. Môi trường hoạt động và cơ chế quản lý thuận lợi cho sự phát triển của trường. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã và sẽ được Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

        Việc phân cấp quản lý được thực hiện theo nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tính chịu trách nhiệm cao cho các đơn vị. Tuy nhiên đây là một cơ chế mới đòi hỏi phải có sự nghiên cứu và chỉ đạo nhất quán để nhà trường từng bước thực hiện nguyên tắc trên có hiệu lực.

Công tác quản lý từng bước được cải tiến với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Tuy nhiên, công tác hành chính chưa chính quy, hiệu quả còn nhiều hạn chế. Chưa đầu tư thích đáng cho hệ thống internet, intranet và xây dựng phần mềm quản lý. Hệ thống mạng thông tin của trường chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới phương pháp dạy và học.

2.2 Thực trạng về công tác đào tạo
Hiện nay trường đang có các cấp đào tạo: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và Trung học phổ thông Chuyên với cả 2 loại hình chính quy và không chính quy.

Chương trình đào tạo ở các cấp học như sau:

- Đại học (xem phụ lục 1): 19 chương trình đào tạo chuẩn, 5 chương trình đào tạo cử nhân tài năng, 4 chương trình đạo tạo cử nhân chất lượng cao, 1 chương trình đào tạo theo chương trình quốc tế tiên tiến, 4 chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, 4 chương trình đào tạo cử nhân công nghệ.

- Sau đại học (xem phụ lục 2): 47 chương trình đào tạo thạc sỹ và 53 chương trình đào tạo tiến sĩ, 1 chương trình đào tạo thạc sỹ theo chương trình quốc tế.

- Trung học phổ thông Chuyên: có 5 chương trình là chuyên Toán học, chuyên Vật lý, chuyên Tin học, chuyên Hóa học và chuyên Sinh học.

- Quy mô đào tạo : Tổng số (chưa quy đổi) học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi tắt là sinh viên) tính đến 15 tháng 5 năm 2007 như sau:  Sinh viên đại hoc chính quy: 4400; Sinh viên đại học tại chức: 4000; Học viên cao học: 1000; Nghiên cứu sinh: 180; Học sinh THPT Chuyên 1340. Tỷ lệ sinh viên quy đổi/cán bộ giảng dạy quy đổi là 7:1.

            - Về chất lượng đào tạo: Nhìn chung, chất lượng đào tạo của Trường được xã hội thừa nhận và đánh giá cao, đặc biệt là đào tạo và bồi dưỡng năng khiếu tài năng ở các bậc học.

            - Nhận xét chung:
            Chương trình đào tạo thể hiện là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô đào tạo tương đối hợp lý. Quy mô đào tạo sau đại học còn thấp so với tiêu chí của một trường đại học nghiên cứu. Chất lượng đào tạo nhìn chung chưa tương đồng với các trường tiên tiến trong khu vực. Điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế (đặc biệt là mặt bằng). Chậm đổi mới về phương pháp dạy và học; khả năng tự học, tư duy sáng tạo và năng lực làm việc theo nhóm, trình độ tiếng Anh và tin học của sinh viên chưa cao. Chất lượng tuyển sinh bậc đại học không đồng đều và ở một số ngành còn thấp.

2.3 Thực trạng về công tác nghiên cứu khoa học
            - Cơ cấu tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của trường gồm: 08 khoa và 02 bộ môn trực thuộc, 04 Trung tâm nghiên cứu thuộc trường, 08 trung tâm nghiên cứu thuộc khoa, 01 phòng thí nghiệm trong điểm và 01 công ty trách nhiệm hữu hạn (chi tiết xem tại phụ lục 3).

            - Hầu hết cán bộ giảng dạy của trường đều tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 2007, trường đang triển khai thực hiện 322 đề tài và dự án các cấp gồm: 144 đề tài cơ bản cấp Nhà nước, 110 đề tài cấp Bộ và cấp ĐHQGHN, 54 đề tài cấp trường, 4 dự án. Hàng năm có nhiều công trình được công bố trong đó có một số được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học tăng nhanh hàng năm, năm 2007 khoảng 18 tỷ đồng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Các đề tài đã bám sát yêu cầu thực tiễn, một số kết quả đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên được quan tâm thích đáng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên đạt giải cấp Bộ và cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

            - Nhận xét chung: Là đơn vị có uy tín cao về chất lượng nghiên cứu khoa học, trang thiết bị nghiên cứu ngày được tăng cường. Nhà trường đã có một đội ngũ cán bộ trình độ cao và nhiệt tình say mê nghiên cứu. Mặc dù vậy, công tác nghiên cứu khoa học còn chưa tương xứng với tiềm năng của nhà trường, chưa có nhiều công trình mang giá trị thực tiễn cao và được công bố trên các tạp chí quốc tế. Các nhóm nghiên cứu còn ít chưa xứng đáng là vai trò tiên phong trong một trường đại học hàng đầu của đất nước đang từng bước chuyển mạnh sang một trường đại học nghiên cứu tiên tiến.

2.4 Về đội ngũ cán bộ
Hiện nay, trường có 644 cán bộ trong đó có 446 cán bộ giảng dạy, 90 cán bộ phục vụ giảng dạy, 82 cán bộ hành chính, 26 cán bộ điện nước, bảo vệ lái xe. Trong 446 cán bộ giảng dạy có 22 GS và 108 PGS; 342 có học vị thạc sĩ trở lên (trong đó có 229 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học), (chi tiết xem phụ lục 4).

Về cơ cấu: Tỷ lệ cán bộ giảng dạy trên cán bộ hành chính và phục vụ là 2,25/1. Số lượng cán bộ hành chính còn cao so với số lượng cán bộ giảng dạy. Đây là vấn đề cần quan tâm trong cải cách hành chính để đơn giản thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả công tác hành chính bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 76%, trong đó số cán bộ có trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học chiếm 50%. Tỷ lệ này còn thấp so với yêu cầu về đội ngũ của một trường đại học nghiên cứu tiên tiến.

Tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư và phó giáo sư là: 29%. Đây là tỷ lệ đặc biệt cao trong các trường đại học của Việt Nam.

Về độ tuổi: Trong những năm gần đây, số cán bộ của trường hàng năm được hưởng chế độ nghỉ hưu chiếm tỉ lệ rất cao và còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Đến năm 2010 sẽ có khoảng 30% cán bộ có học vị tiến sĩ và chức danh GS, PGS nghỉ hưu.

Vấn đề đội ngũ: Đội ngũ cán bộ là chìa khóa của mọi thành công; Cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý kế cận trong thời gian tới có nguy cơ hẫng hụt đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải giải quyết.

Nhận xét chung: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tự hào về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của trường. Là đơn vị dẫn đầu trong các trường đại học về tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học và chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trường có nhiều cán bộ có uy tín về chuyên môn ở trong nước cũng như trên thế giới. Đội ngũ cán bộ, công chức của trường nhiệt huyết với sự nghiệp xây dựng trường và đào tạo thế hệ trẻ. Khả năng hội nhập hiện tại còn nhiều hạn chế.

2.5 Thực trạng về cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính
- Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 3 cơ sở tại Hà Nội là:

+ Trụ sở chính tại 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

+ Cơ sở tại 19 Lê Thánh Tông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

+ Cơ sở tại Ký túc xã Mễ Trì - Lương Thế Vinh - Hà Nội

            Với tổng diện tích 2,52 ha. Hiện tại, diện tích trên là quá chật hẹp. Theo kế hoạch chung, Trường ĐHKHTN có cơ sở mới tại khu vực Hòa Lạc, Thạch Thất - Hà Tây (cách Hà Nội 30 km về phía Tây Bắc) với diện tích hơn 67 ha. Trường đang lập qui hoạch chi tiết, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành xây dựng và dự kiến sẽ đưa từng phần của cơ sở mới vào hoạt động từ giai đoạn 2010 - 2012.

- Trong 3 năm trở lại đây, trường được đầu tư khá lớn với nhiều trang thiết bị hiện đại và tương đối đồng đều ở các đơn vị. Giảng đường và các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập đều cải thiện đáng kể. Nhiều phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại, tuy nhiên các thiết bị vừa và nhỏ phục vụ cho thí nghiệm cơ bản và cơ sở còn khá thiếu thốn, đặc biệt là kinh phí bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị.

- Các nguồn kinh phí:

+ Nguồn ngân sách nhà nước cấp bao gồm vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo; sự nghiệp khoa học công nghệ môi trường (chiếm khoảng 75% tổng kinh phí hoạt động thường xuyên); các chương trình, mục tiêu dự án quốc gia.

+ Thu sự nghiệp từ học phí, lệ phí, dịch vụ đào tạo, dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ … (chiếm khoảng 25% tổng kinh phí hoạt động thường xuyên).

+ Thu từ các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước không đáng kể so với kinh phí hoạt động thường xuyên.

Nhận xét chung: Tổng kinh phí nhà trường được sử dụng tăng mạnh hàng năm đặc biệt là nguồn kinh phí tăng cường trang thiết bị nghiên cứu và nguồn kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Khuôn viên nhà trường đáp ứng yêu cầu xanh, sạch đẹp. Việc sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, hiệu quả và đảm bảo các quy định của nhà nước. Tuy nhiên, điểm hạn chế là các nguồn thu bổ sung còn hạn chế và tăng chậm hàng năm. Đời sống cán bộ công chức có được cải thiện nhưng còn ở mức thấp.

PHẦN 2. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
2.1 Sứ mạng:
            Xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến, ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và quốc tế; là trung tâm hàng đầu của Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và một số hướng công nghệ mũi nhọn gắn với khoa học cơ bản, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2.2 Tầm nhìn đến năm 2020
2.2.1 Mục tiêu chiến lược đến năm 2020
Phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến, trong đó một số ngành và chuyên ngành có chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2.2 Mục tiêu phát triển
- Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý đạt trình độ quốc tế.

- Nâng cao chất lượng tuyển sinh các bậc học và mở rộng quy mô đào tạo sau đại học.

- Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đạt chất lượng quốc tế và bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Xây dựng nhóm các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu có uy tín cao ở trong và ngoài nước.

- Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và dịch vụ khoa học. Nâng chất lượng nghiên cứu khoa học đạt tầm quốc tế, có nhiều công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín và có giá trị khoa học, thực tiễn cao.

- Xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc tương xứng với một trường đại học nghiên cứu tiên tiến.

- Mở rộng hội nhập quốc tế, tăng số lượng cán bộ và sinh viên quốc tế đến làm việc, học tập tại trường và số cán bộ, sinh viên của trường đi học tập trao đổi tại nước ngoài.

2.3 Mục tiêu trung hạn đến năm 2010
2.3.1 Mục tiêu chung:
Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên định hướng theo mô hình trường đại học nghiên cứu tiên tiến, có chất lượng cao trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó có một số lĩnh vực ngang tầm các trường đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

2.3.2 Các mục tiêu cụ thể:
- Tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý cả về quy mô, trình độ và cơ cấu. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành có trình độ cao, có khả năng chủ động hội nhập khu vực và quốc tế thông qua các đề án, dự án hợp tác.

- Từng bước hoàn chỉnh cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, sản xuất và dịch vụ. Hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng tiên tiến hiện đại.

- Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó nguồn nhân lực ở một số ngành cơ bản và công nghệ mũi nhọn đạt chất lượng quốc tế. Chú trọng giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên.

- Phát triển quy mô và nâng cao chất lượng khoa học, giá trị thực tiễn của các hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học liên ngành, đa ngành. Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ với đào tạo và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước.

- Tích cực tìm nguồn kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục công trình của cơ sở mới tại Hòa Lạc.

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc tế của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, nhận thức của cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như về sứ mệnh, mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường. Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống trong sạch, tuân thủ pháp luật cho cán bộ và học sinh, sinh viên.

- Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ công chức.

2.3.3 Quan điểm chỉ đạo
- Phát triển Nhà trường gắn với phát triển nền kinh tế tri thức, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của đất nước.

- Đào tạo tài năng, chất lượng cao kết hợp với NCKH, nghiên cứu triển khai. Chất lượng đào tạo theo chuẩn mực quốc tế là hướng ưu tiên hàng đầu.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp mang tính đột phá; ưu tiên đầu tư phát triển các hướng trọng điểm, mũi nhọn nhằm nhanh chóng đạt trình độ quốc tế ở một số ngành và chuyên ngành đào tạo.

Khẩu hiệu hành động là: Phát triển - Chủ động hội nhập - Chất lượng cao

PHẦN 3. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2007-2010
3.1 Kế hoạch phát triển đào tạo
3.1.1 Mục tiêu
            Nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới chuẩn mực quốc tế

3.1.2 Các chỉ tiêu chính
- Tăng chất lượng tuyển sinh đầu vào, đảm bảo có điểm chuẩn tuyển sinh top 10 trường có điểm chuẩn cao nhất

- Đến năm 2010 có 6 ngành đào tạo đại học và 18 chuyên ngành đào tạo sau đại học thực hiện dự án thí điểm đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế.

- Tăng quy mô đào tạo cử nhân tài năng, cử nhân chất lượng cao và đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế đạt tỷ lệ 20% tổng quy mô đại học chính qui. Học viên cao học và nghiên cứu sinh chiếm 35% tổng sinh viên đại học chính qui. Đảm bảo tỷ lệ số sinh viên quy đổi trên 1 cán bộ giảng dạy cơ hữu quy đổi không quá 8:1

- Đến năm 2010 chuyển toàn bộ sang phương thức đào tạo theo tín chỉ với phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá tiên tiến, hiệu quả.

Định hướng phát triển quy mô đào tạo giai đoạn 2007 - 2020

	Bậc và loại hình đào tạo
	Năm 2007
	Năm 2010
	Năm 2020

	
	Số tuyệt đối
	Số quy đổi
	Số tuyệt đối
	Số quy đổi
	Số tuyệt đối
	Số quy đổi

	Sinh viên đại học chính quy (Sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao)
	4400
	4400
	5000
	5000
	6500
	6500

	Sinh viên đại học vừa học vừa làm
	4000
	1000
	4000
	1000
	4000
	1000

	Học viên cao học và nghiên cứu sinh
	1180
	1860
	1600
	2400
	3000
	4500

	Học sinh hệ THPT Chuyên
	1300
	650
	1300
	650
	2000
	1000

	Tổng cộng
	11280
	7910
	11900
	9050
	15500
	13000


 

3.1.3. Các giải pháp thực hiện
- Đổi mới nội dung chương trình đào tạo của các bậc học theo hướng tiếp cận với nhu cầu xã hội và trình độ quốc tế. Ưu tiên mở một số ngành đào tạo mang tính liên ngành theo hướng khoa học ứng dụng và công nghệ mũi nhọn phù hợp với thế mạnh của trường và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

- Tập trung mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các dự án thí điểm đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế.

- Triển khai từng bước việc chuyển đổi sang phương thức đào tạo tín chỉ, trước hết áp dụng những yếu tố tích cực của phương thức đào tạo này như: Phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, giữa trang bị kiến thức với năng lực thực tiễn cho người học. Mở rộng mối quan hệ giữa nhà trường với các viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất và kinh doanh.

- Xây dựng chế độ chính sách và các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng tuyển sinh.

- Triển khai kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Đại học Quốc gia Hà Nội và quốc tế.

- Đổi mới công tác quản lý đào tạo theo hướng hiệu quả, chính qui và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Thực hiện công tác quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001.

- Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo bồi dưỡng bổ sung các kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

3.2 Kế hoạch phát triển công tác nghiên cứu khoa học
3.2.1 Mục tiêu phát triển
Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khoa học, giá trị thực tiễn của các hoạt động khoa học công nghệ theo hướng tiếp cận trình độ quốc tế

3.2.2. Các chỉ tiêu chính
            - Kinh phí nghiên cứu khoa học/1 cán bộ khoa học tăng trung bình hàng năm 15%. Số lượng công trình khoa học của đội ngũ GS, PGS, TSKH và TS được công bố hàng năm đạt mức bình quân tối thiểu là 1 công trình/1 cán bộ  và vào năm 2010 là 2 công trình/ 1 cán bộ

            - Tăng số lượng công trình được công bố trên các tạp chí có uy tín ở trong nước và quốc tế.

            - Có ít nhất 6 phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại đạt chuẩn khu vực và quốc tế vào năm 2010.

            - Xác lập thương hiệu một số phòng thí nghiệm đối với trong nước và quốc tế.

 

3.2.3. Các giải pháp thực hiện
            - Tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi để cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ. Khuyến khích triển khai ứng dụng, đưa các phát minh sáng chế vào thực tiễn sản xuất. Gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với ứng dụng, đào tạo và dịch vụ.

            - Khuyến khích các nhà khoa học chủ trì, tham gia các đề tài, dự án tầm cỡ quốc gia, quốc tế nhằm giải quyết những vấn đề KHCN quan trọng của đất nước. Ưu tiên đầu tư nguồn nhân lực, tài lực cho một số hướng NCKH trọng điểm.

            - Xây dựng và phát huy tiềm lực của các nhóm nghiên cứu mạnh, tiến tới hình thành một số trường phái học thuật có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

            - Xây dựng và triển khai các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu KHCN của các trung tâm, các phòng thí nghiệm trọng điểm. Đầu tư chiều sâu cho các xưởng sản xuất chế thử,… Xây dựng vườn ươm KHCN trên cơ sở các trung tâm, phòng thí nghiệm có kết quả nghiên cứu tốt. Thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tập thể, nhóm nghiên cứu đăng ký và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

            - Hiện đại hóa công tác quản lý khoa học công nghệ. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng trang thiết bị. Tăng cường công tác thông tin khoa học công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN. Tạo cơ chế liên thông, phối hợp giữa các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị đào tạo với các đơn vị nghiên cứu khoa học trong việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

            - Hình thành cơ chế phối hợp giữa các đơn vị nhằm thực hiện các đề tài, dự án KHCN có tính liên ngành, liên lĩnh vực.

            - Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học mang tầm quốc tế nhằm nâng cao uy tín khoa học của trường và mở rộng hợp tác.

3.3. Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ
3.3.1. Mục tiêu phát triển
            Tổ chức xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ hợp lý về quy mô và cơ cấu có đủ năng lực để xây dựng một đại học nghiên cứu tiến tiến

3.3.2. Các chỉ tiêu chính
            - Từ năm học 2007-2008 trở đi, cán bộ giảng dạy các môn học bậc đại học có học vị trên đại học, cán bộ giảng dạy các môn học bậc sau đại học đều có học vị tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học.

            - Đến năm 2010, đưa tổng số cán bộ công chức của trường lên 800 người, trong đó có 650 CBGD và NCKH; 85% CBGD có học vị trên đại học, trong đó 60% có học vị Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học (TS, TSKH), 25% có chức danh GS, PGS, 25% có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh. Trên 80% CBGD đại học tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học.

            - Chủ nhiệm Bộ môn phải có chức danh từ phó giáo sư trở lên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn phải có học vị từ tiến sĩ trở lên.

            - Đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao với 80% CBQL thông thạo nghiệp vụ quản lý, sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp và sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm cho công tác quản lý.

            - Tăng nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ, đào tạo trong hoạt động chuyên môn của cán bộ giảng dạy và phấn đấu đạt tỷ lệ 4: 1: 5 vào năm 2010.

            - Xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý với tỷ lệ cán bộ giảng dạy trên cán bộ hành chính và phục vụ là 5: 1. Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, không tăng quy mô cán bộ hành chính.

3.3.3. Các giải pháp thực hiện
            - Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ (cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn đầu ngành, đầu đàn) theo định hướng phát triển chuyên môn của các đơn vị.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức theo mô hình của một trường đại học nghiên cứu. Phân cấp quản lý theo hướng trao quyền chủ động và tính chịu trách nhiệm cao cho các đơn vị.

- Có chính sách thu hút những người có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất tốt về công tác tại trường. Ưu tiên tuyển những người đã được đào tạo từ các cơ sở đào tạo có uy tín của nước ngoài. Việc tuyển mới cán bộ phải đảm bảo chất lượng và phù hợp với yêu cầu phát triển chuyên môn của đơn vị.

- Phát huy cao độ năng lực của cán bộ công chức và sinh viên trong mọi hoạt động của trường. Có chính sách thu hút các cán bộ đã về hưu, cán bộ ở cơ quan ngoài, các nhà khoa học quốc tế tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho trường. Tăng cường công tác quản lý cán bộ nói chung và quản lý lao động nói riêng. Hình thành tác phong làm việc công nghiệp trong nhà trường. Cải tiến công tác quản lý và áp dụng tiêu chuẩn ISO-9001 trong công tác quản lý của nhà trường.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc biệt là cán bộ trẻ. Có cơ chế, chính sách hợp lý để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tiếng Anh và tin học cho cán bộ  đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

- Thực hiện tốt công tác tự chủ tài chính. Đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức.

- Nâng cao trách nhiệm của mọi cán bộ trong công tác quản lý và giáo dục sinh viên. Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trên quan điểm “tất cả vì học sinh thân yêu”

3.4. Kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính
3.4.1. Mục tiêu phát triển
            Tích cực, chủ động tìm kiếm mọi nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc tương xứng với cơ sở vật chất của một đại học nghiên cứu tiên tiến.

3.4.2. Các chỉ tiêu chính
            - Xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm, giảng đường, phòng đọc đáp ứng yêu cầu đào tạo theo phương thức tín chỉ. Đến năm 2010 có 6 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

            - Đẩy mạnh công tác biên soạn, biên dịch giáo trình và tài liệu tham khảo. Phấn đấu mỗi môn học có ít nhất 2 giáo trình, bài giảng. Tăng cường cơ sở học liệu và giáo trình, bài giảng điện tử. Xây dựng 1 phòng đọc điện tử và cơ sở học liệu mở.

            - Đáp ứng đủ nhu cầu của giảng viên về các phương tiện giảng dạy trên lớp học.

            - Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường hệ thống máy tính phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý. Tạo điều kiện đề cán bộ và kể cả sinh viên thuộc các dự án thí điểm đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế được truy nhập Internet miễn phí.

            - Tiếp tục đổi mới phương thức phân bổ kinh phí, lập kế hoạch và dự toán ngân sách nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí huy động được.

            - Tăng nguồn thu từ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ nhằm góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức.

            - Củng cố cở sở hiện có theo hướng ưu tiên mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án QG-HN 07 để di chuyển được một bộ phận của trường lên Hòa Lạc vào năm 2010.

 
PHẦN 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
1. Ban Giám hiệu tổ chức xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho các mảng công tác chính. 

2. Ban Giám hiệu tổ chức xây dựng kế hoạch hành động và nhiệm vụ năm học để triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm. 

3. Các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch hành động hàng năm của đơn vị mình. 

4. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên báo cáo và kiến nghị với Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ Ban ngành hữu quan tạo điều kiện cần thiết để trường thực hiện kế hoạch chiến lược. 

5. Trường chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án lớn. Các đơn vị chủ động xây dựng các dự án phát triển của đơn vị mình. 

6. Hàng năm, nhà trường và các đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và điều chỉnh kế hoạch chiến lược (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế. 

7. Đến năm 2010 tiến hành tổng kết việc thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2007-2010 và xây dựng kế hoạch chiến lược mới.

